
SỞ Y TẾ  TỈNH TUYÊN QUANG 
BỆNH VIỆN YDCT HÀ GIANG 

 
Số:        /BVYDCTHG-KD  

V/v đề nghị cung cấp báo giá vật 
tư y tế, hoá chất 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
    P. Hà Giang 2, ngày        tháng 7 năm 2025 

 

         
   Kính gửi: Các hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

Bệnh viện Y Dược cổ truyền Hà Giang tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp 
nhận báo giá để để tham khảo, xây dựng giá mua hoá chất xét nghiệm, vật tư y tế 
phục vụ chuyên môn tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Hà Giang tỉnh Tuyên 
Quang, với nội dung cụ thể như sau: 

 I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y Dược cổ truyền Hà Giang tỉnh 
Tuyên Quang (địa chỉ: đường 03/2, Tổ 8, Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang). 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

 - (Bà) Nguyễn Ngọc Mai; Chức vụ: Phó trưởng khoa Dược- Bệnh viện Y 
Dược cổ truyền Hà Giang tỉnh Tuyên Quang; Số điện thoại: 0975.722.912. 

 3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

 Bệnh viện Y Dược cổ truyền Hà Giang tỉnh Tuyên Quang nhận báo giá theo 
02 hình thức như sau: 

 - Hình thức 1: nhận trực tiếp bản in giấy qua Phòng Văn thư - Bệnh viện 
Y Dược cổ truyền Hà Giang tỉnh Tuyên Quang (địa chỉ: đường 03/2, Tổ 8, 
Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang) 

 - Hình thức 2: nhận qua hòm thư công vụ: benhvienyhcthg@gmail.com. 

 4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 29 tháng 07 năm 2025 đến 17h30 
ngày 09 tháng 8 năm 2025. 

 Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 29 
tháng 7 năm 2025. 

 II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 1. Danh mục hoá chất xét nghiệm: (Chi tiết tại phụ lục kèm theo Công văn 
này) 

 2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Hà Giang 
tỉnh Tuyên Quang (địa chỉ: đường 03/2, Tổ 8, Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên 
Quang). 

 Bảo quản hoá chất xét nghiệm: Nhà cung cấp phải đảm bảo hoá chất được 
đóng hộp cẩn thận. Đảm bảo môi trường lạnh, khô thoáng và tránh cho hoá chất 
không bị va đập trong quá trình vận chuyển. 



2 
 

 3. Thời gian giao hàng dự kiến: 05 ngày. 

 4. Các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

 - Tạm ứng: không tạm ứng. 

 - Thanh toán: Chủ đầu tư sẽ thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi hai 
bên thực hiện đầy đủ các điều khoản cam kết. 

 Rất mong sự hợp tác của Quý công ty./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BGĐ BV (b/c); 
- Đăng Website. bệnh viện; 
- Lưu: VT, KD. 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

 
 Vương Thị Duyên 
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PHỤ LỤC 
(Kèm theo công văn số:      /BVYDCTHG-KD  ngày      tháng 7  năm 2025 của 

 Bệnh viện Y Dược cổ truyền Hà Giang tỉnh Tuyên Quang) 
 

TT Tên hàng hóa Đơn vị Số lượng Ghi chú 

1 Gạc củ ấu Cái 2000   

2 Bơm cho ăn 50ml Cái 200   

3 Kim cánh bướm 23G, 25G Cái 200   

4 Kim lấy máu, lấy thuốc các số  Cái 2,000   

5 Găng cao su các loại, các cỡ (có bột) Đôi 30,000   

6 
Ống nghiệm chống đông hạt thuỷ tinh, 
silica 

Ống 200   

7 
Ống nghiệm thủy tinh to (đựng nước 
tiểu) 

Ống 1,000   

8 Túi đựng rác thải màu đen Kg 40   

9 Túi đựng rác thải màu trắng Kg 100   

10 Túi đựng rác thải màu vàng Kg 200   

11 Túi đựng rác thải màu xanh Kg 500   

12 
Chỉ khâu liền kim Chromic Cutgut số 3/0 
dài 70cm-75cm 

Sợi 500 
  

13 Kim chích máu Cái 100   

14 Đầu côn vàng Cái 500   

15 Giấy điện tim 6 cần  Cuộn 50   

16 Giấy in nước tiểu Cuộn 10   

17 Ống nghiệm nhựa có nắp Ống 500   

18 Dây máy điện châm Sợi 100   

19 Huyết thanh mẫu Anti A Hộp 2   

20 Huyết thanh mẫu Anti B Hộp 2   

21 Huyết thanh mẫu Anti AB Hộp 2   
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22 Dầu sả Lít 200   

23 Nến cục  Kg 100   

24 Gel siêu âm   Can 20   

25 Oxy già đậm đặc  lít 30   

26 Bộ nhuộm Gram Bộ 2   

27 
Chất tẩy rửa mạnh và khử khuẩn dụng cụ 
ngoại khoa, nội khoa và dụng cụ soi 

Can 30   

28 Viên nén khử khuẩn các bề mặt cứng viên 200   

29 
Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh 
không cần nước 

Chai 100 
  

30 Dung dịch khử khuẩn rửa tay thường quy Chai 100   

31 Dung dịch pha loãng  Can 9   

32 Dung dịch ly giải  Can 5   

33 Dung dịch rửa hệ thống  Can 10   

34 Dung dịch enzym rửa  Can 2   

35 Chỉ vicryl sợi 50   

36 miếng xốp điện cực miếng 200   

37 Cloramin B kg 50   

38 Gạc mét mét 500   

  Tổng: 38 mặt hàng       
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